
Kiến thức 

chung

(60 câu)

Tiếng Anh 

(30 câu)

Tin học (30 

câu)

1 MN01 Đặng Thị Kim Ngân 1991 x Đồng Tháp
ĐHSP giáo dục 

Mầm non

Giáo viên Mầm 

non hạng III
46 15 20 Đạt

2 MN04 Đồng Thị Tiến 1994 x Tiền Giang
ĐHSP giáo dục 

Mầm non

Giáo viên Mầm 

non hạng III
47 20 22 Đạt

3 TH01 Hồ Thị Thuý An 1996 x Bến Tre
ĐHSP giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
45 15 22 Đạt

4 TH02 Phạm Chí Cao 1999 An Giang
ĐHSP giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
30 26 23 Đạt

5 TH03 Phạm Thị Mỹ Duyên 1997 x Đồng Tháp
ĐHSP giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
52 25 23 Đạt

6 TH04 Nguyễn Tiết Hạnh 1992 x Đồng Tháp
ĐHSP giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
46 26 23 Đạt

7 TH06 Nguyễn Mạnh Lý 1990 Đồng Tháp
ĐHSP giáo dục 

Thể chất

Giáo viên Tiểu 

học hạng III (Giáo 

viên TPT)

45 26 22 Đạt

8 TH07 Nguyễn Thị Kim Ngân 1994 x Đồng Tháp
ĐHSP giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
44 16 20 Đạt

9 TH08 Lê Thanh Nhả 1999 Đồng Tháp
ĐHSP giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
40 26 21 Đạt

10 TH09 Vương Hoài Nhân 1995 Tiền Giang
ĐHSP giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
48 15 20 Đạt

Vị trí tuyển dụngTT

Số
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DANH SÁCH
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11 TH10 Hà Tuyết Nhi 1999 x Đồng Tháp
ĐHSP giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
42 24 25 Đạt

12 TH11 Lê Lâm Thị Cẩm Nhường 1999 x Long An
ĐHSP giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
44 15 20 Đạt

13 TH12 Nguyễn Văn Phương 1989 Đồng Tháp
ĐHSP Giáo dục 

thể chất

Giáo viên Tiểu 

học hạng III (Giáo 

viên TPT)

46 20 23 Đạt

14 TH13 Nguyễn Thị Hồng Phượng 1993 x Đồng Tháp
ĐHSP giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
44 19 20 Đạt

15 TH14 Nguyễn Vô Tận 1987 Đồng Tháp
ĐHSP giáo dục 

Thể chất

Giáo viên Tiểu 

học hạng III (Giáo 

viên TPT)

44 26 24 Đạt

16 TH15 Nguyễn Thị Cẩm Thu 1994 x Đồng Tháp
ĐHSP giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
43 15 23 Đạt

17 TH16 Trần Thị Ngọc Tiên 2000 x An Giang
ĐHSP giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
49 24 24 Đạt

18 TH18 Nguyễn Phước Toàn 2000 An Giang
ĐHSP giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
46 27 18 Đạt

19 TH19 Lê Thị Bích Tuyền 1993 x Đồng Tháp
ĐHSP giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
44 15 19 Đạt

20 TH20 Nguyễn Đỗ Tường Vân 1999 x Đồng Tháp
ĐHSP giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
42 26 22 Đạt

21 THCS01 Trần Lê Quế Đăng 2000 x An Giang
ĐHSP Tiếng 

Anh

Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
46

Miễn thi 

Tiếng Anh
23 Đạt

22 THCS03 Nguyễn Thị Thu Hồng 1991 x Đồng Tháp ĐHSP Lịch sử
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
44 17 20 Đạt
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23 THCS04 Nguyễn Hữu Nhân 1985 Đồng Tháp ĐHSP Ngữ văn
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
40 19 24 Đạt

24 THCS05 Võ Ngọc Huyền Trân 2000 x Đồng Tháp ĐHSP Ngữ văn
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
45 17 21 Đạt

25 TV01 Lê Thị Phẩm 1989 x Đồng Tháp
Đại học Thư 

viện

Thư viên viên 

hạng IV
41 23 22 Đạt

26 TB01 Nguyễn Huỳnh Nhân 1992 Đồng Tháp
Cao đẳng Tin 

học ứng dụng

Nhân viên thiết bị, 

thí nghiệm
42 25

Miễn thi 

Tin học
Đạt

27 TB02 Nguyễn Phan Anh Thư 1991 x Đồng Tháp
Đại học Khoa 

học máy tính

Nhân viên thiết bị, 

thí nghiệm
40 16

Miễn thi 

Tin học
Đạt

28 KT01 Lương Thị Cẩm Tuyên 1993 x Đồng Tháp
Cao đẳng Tài 

chính ngân hàng

Kế toán viên trung 

cấp
37 19 16 Đạt

29 KT02 Nguyễn Thị Kim Tuyết 1994 x Đồng Tháp
Cao đẳng Kế 

toán

Kế toán viên trung 

cấp
42 24 16 Đạt

30 YT01 Nguyễn Trí Lập 1997 Đồng Tháp Trung cấp Y sỹ Y Sỹ hạng IV 32 25 26 Đạt

31 YT02 Võ Thị Ngọc Ngà 1994 x Đồng Tháp Trung cấp Y sỹ Y Sỹ hạng IV 44 24 20 Đạt

32 YT03 Trần Thị Kim Xuân 1993 x Đồng Tháp Trung cấp Y sỹ Y Sỹ hạng IV 41 25 22 Đạt
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